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TỜ TRÌNH

Về đề án chuyển đổi trường bán công trên địa bàn tỉnh 
sang trường công lập


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề, dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010;
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng Đề án chuyển đổi các trường bán công trên địa bàn tỉnh sang trường công lập với các nội dung chủ yếu sau:

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Trên địa bàn tỉnh hiện có 19 trường bán công (02 trường mầm non, 10 trường trung học cơ sở  và 07 trường trung học phổ thông). Mạng lưới các trường bán công được phân bổ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất, huyện Long Thành và huyện Định Quán. 
Trong thời gian qua, hệ thống trường bán công đã cùng với hệ thống trường công lập, tư thục, dân lập đảm bảo điều kiện về mạng lưới để huy động học sinh ra lớp, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo Luật Giáo dục năm 2005 sẽ từng bước xóa bỏ, chuyển đổi các trường bán công; bên cạnh đó, các trường bán công trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong duy trì hoạt động, trong đó khó khăn nổi bật là thiếu kinh phí hoạt động do phần thu không đủ chi (mức lương tối thiểu từ năm 2003 đã điều chỉnh tăng nhiều lần trong khi học phí của các trường bán công từ năm 2003 đến nay chưa được điều chỉnh tăng lần nào). Xuất phát từ thực tế trên thì việc sớm chuyển đổi các trường bán công là cần thiết nhằm đảm bảo loại hình trường lớp phù hợp theo quy định và tháo gỡ khó khăn cho các trường bán công.
2. Lý do đề xuất chuyển đổi trường bán công sang loại hình công lập

a) Đối với hai trường mầm non
- Hiện trên địa bàn TP. Biên Hòa, tỷ lệ phát triển mầm non ngoài công lập đã trên 70%, tỷ lệ này khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh là 32% và đã đạt được mục tiêu định hướng về phát triển xã hội hóa giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề, dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 (theo Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND tỷ lệ huy động học sinh mầm non ngoài công lập của tỉnh đối với nhà trẻ là 45%, mẫu giáo là 50%, của TP. Biên Hòa là 70%).

- Đặc thù của các trường mầm non trên địa bàn khi chuyển sang công lập sẽ hỗ trợ tốt cho việc phổ cập trẻ 05 tuổi ra lớp và hỗ trợ tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục mầm non.
+ Đối với Trường Mầm non bán công Thanh Bình - phường Thanh Bình: Hiện trên địa bàn có 125 trẻ 05 tuổi nhưng chỉ mới huy động được 83 trẻ ra lớp, đạt tỷ lệ 66,4%. Căn cứ tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu “…trường hợp địa phương chưa có hoặc chưa có đủ trường mầm non công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mẫu giáo 05 tuổi, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập”. Vì vậy, nhằm đảm bảo đủ trường công lập đáp ứng phổ cập giáo dục đối với mẫu giáo 05 tuổi trên địa bàn phường thì việc đề xuất chuyển đổi Trường Mầm non bán công Thanh Bình sang loại hình trường công lập là đúng theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trường Mầm non bán công Hướng Dương - phường Quyết Thắng: Là trường đạt chuẩn Quốc gia, đội ngũ giáo viên nhà trường 100% đạt chuẩn, trong đó có hơn 60% đạt trên chuẩn, cơ sở vật chất được Nhà nước đầu tư hoàn thiện với 100% phòng học kiên cố và đầy đủ các trang thiết bị dạy học. Với những ưu điểm trên, trong thời gian qua, Trường MN Hướng Dương được chọn là trường trọng điểm của ngành giáo dục mầm non, là địa điểm để tổ chức triển khai các chuyên đề mới, thí điểm để nâng cao nghiệp vụ về phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cốt cán của bậc học mầm non toàn tỉnh và là nơi hỗ trợ chuyên môn cho các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn. Việc thực hiện chuyển Trường Mầm non bán công Hướng Dương sang trường công lập sẽ tạo điều kiện cho ngành tiếp tục duy trì trường là cơ sở giáo dục mầm non đầu tàu của ngành, tiếp tục hỗ trợ tốt cho ngành trong việc phổ biến các phương pháp giảng dạy mới và giúp hỗ trợ chuyên môn cho các lớp mầm non dân lập, tư thục.
b) Đối với các trường trung học cơ sở bán công (THCS BC)
Theo định hướng quy hoạch đến năm 2010, toàn tỉnh sẽ cần 183 trường trung học cơ sở công lập, tăng thêm 26 trường so với hiện tại (TP. Biên Hòa tăng 07 trường, huyện Thống Nhất tăng 04 trường, còn lại 15 trường trên địa bàn các huyện Cẩm Mỹ, Long Thành, Định Quán, Nhơn Trạch, Tân Phú và TX. Long Khánh), việc tăng cường mạng lưới trường công lập nhằm đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện công tác củng cố phổ cập trung học cơ sở đã đạt được. Như vậy, việc chuyển đổi các trường bán công sang trường công lập sẽ đáp ứng về mạng lưới trường công lập theo quy hoạch đồng thời giảm bớt gánh nặng cho ngân sách trong việc đầu tư bổ sung mạng lưới trường trung học cơ sở công lập. Bên cạnh đó, do hầu hết các trường THCS BC là trường trung học cơ sở duy nhất trên địa bàn các xã (phường), nếu chuyển sang trường tư thục thì trên địa bàn sẽ không có trường công lập và đòi hỏi phải xây dựng trường công lập bổ sung để đảm bảo mạng lưới cho mục tiêu củng cố kết quả phổ cập trung học cơ sở.

Ngoài ra, tại hầu hết các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn các xã (phường) có trường THCS BC, cử tri đều tha thiết đề xuất cho chuyển các trường này về trường công lập để đảm bảo yếu tố hài hòa về mạng lưới trường công lập giữa địa bàn các xã (phường) trên cùng một huyện, thành phố.

Theo điểm b, khoản 2, Điều 3 của Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT đã nêu “Trường hợp địa phương chưa có đủ trường công lập để đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định chuyển các trường tiểu học, trung học cơ sở bán công sang trường tiểu học, trung học cơ sở công lập”. Vì vậy, đề xuất chuyển đổi các trường bán công sang trường công lập để đảm bảo mạng lưới trường trung học cơ sở công lập cho mục tiêu củng cố kết quả phổ cập trung học cơ sở đã đạt được, đồng thời để việc chuyển đổi các trường trung học cơ sở đáp ứng phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

c) Đối với các trường trung học phổ thông bán công (THPT BC):

- Tỉnh Đồng Nai là địa phương đã thực hiện chủ trương xã hội hóa ở bậc trung học phổ thông rất mạnh. Toàn tỉnh hiện có 14 trường dân lập, tư thục với 19.105 học sinh, đạt tỷ lệ 24% so với tổng số học sinh THPT. Bên cạnh đó, hiện đã có nhà đầu tư lập hồ sơ và tỉnh đã có chủ trương đồng ý hình thành thêm các trường Trung học phổ thông tư thục gồm: THCS - THPT Tư thục Tân Hòa - TP. Biên Hòa với quy mô khoảng 2000 học sinh, THCS - THPT Lạc Long Quân - huyện Định Quán với quy mô khoảng 1500 học sinh, hai trường này sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2009 - 2010; ngoài ra Trường THPT Tư thục Lê Quý Đôn 2 - TP. Biên Hòa với quy mô 2000 học sinh, THCS - THPT Bửu Long - TP. Biên Hòa với quy mô 1500 học sinh, THPT Tư thục Hùng Vương - huyện Vĩnh Cửu với 1500 học sinh sẽ đưa vào hoạt động từ năm học 2010 - 2011. Với việc hình thành, phát triển thêm mạng lưới các trường tư thục trên thì chỉ tiêu huy động học sinh ngoài công lập ở bậc trung học phổ thông sẽ đạt được mục tiêu Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND tỉnh của HĐND tỉnh về Đề án phát triển xã hội hóa giáo dục đến năm 2010 (chỉ tiêu Nghị quyết là 35%).

- Đặc thù của các trường THPT BC trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải chuyển sang loại hình công lập để tiếp tục hoạt động ổn định, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn. Cụ thể:

+ Trường THPT BC Chu Văn An, THPT BC Tam Hiệp, THPT BC Lê Hồng Phong, THPT BC Kiệm Tân có điều kiện về đất đai không thuận tiện để chuyển sang trường tư thục. Trường THPT BC Chu Văn An có diện tích đất là 1236m2, THPT BC Tam Hiệp có diện tích đất 2.890m2; Trường THPT BC Lê Hồng Phong, THPT BC Kiệm Tân đất đai có nguồn gốc liên quan đến các tổ chức hiến tặng.

+ Trường THPT BC Ngô Sỹ Liên nằm trên địa bàn huyện Trảng Bom, đây là địa bàn có mạng lưới trường THPT ngoài công lập phát triển khá mạnh (04 trường), trong khi đó mạng lưới trường THPT công lập còn khá mỏng (02 trường, trong đó có 01 trường vừa thành lập trong năm học 2008 - 2009). Do đó để đảm bảo phát triển cân đối giữa mạng lưới trường ngoài công lập và công lập, đề xuất chuyển Trường THPT BC Ngô Sỹ Liên về trường công lập.

+ Trường THPT BC Định Quán nằm trên địa bàn huyện Định Quán, đây là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên đến 18,5%. Nếu thực hiện chuyển Trường THPT BC Định Quán sang trường tư thục sẽ khó khăn cho nhân dân trong việc đóng học phí cho con em đến trường. Do vậy, đề xuất chuyển Trường THPT BC Định Quán sang trường công lập nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân trên địa bàn đến trường ngày càng đông, tạo thêm nguồn nhân lực cho địa phương.

+ Trường THPT BC Nguyễn Đình Chiểu nằm trên địa bàn huyện Long Thành, đây là trường có vị trí nằm liền sát với Trường THPT Long Thành (loại hình công lập). Với vị trí trên thì quy hoạch mạng lưới trung học phổ thông trên địa bàn là chưa hợp lý. Bên cạnh đó, hiện học sinh vào trường chủ yếu là con em lao động nghèo. Do vậy, nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân trên địa bàn đến trường đề xuất chuyển sang loại hình công lập.
3. Nội dung Đề án chuyển đổi các trường bán công sang trường công lập

a) Mục đích chuyển đổi:

Chuyển đổi mạng lưới các trường bán công để đảm bảo loại hình phù hợp theo quy định của Luật Giáo dục về loại hình trường lớp trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời đảm bảo đủ các trường công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục đối với mẫu giáo 05 tuổi, trung học cơ sở;

Đảm bảo hoạt động ổn định của nhà trường sau khi chuyển đổi, đồng thời tiếp tục đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, quyền lợi của thầy cô giáo sau khi chuyển đổi.

b) Các trường bán công đề xuất chuyển đổi sang loại hình công lập:
- Bậc học mầm non: Gồm Trường Mầm non bán công Thanh Bình, Mầm non bán công Hướng Dương thuộc TP. Biên Hòa.
- Bậc học trung học cơ sở: Gồm các Trường THCS bán công Quyết Thắng, THCS bán công Nguyễn Công Trứ, THCS bán công Tam Hiệp, THCS bán công Hoàng Diệu, THCS bán công Tân Tiến thuộc TP. Biên Hòa; THCS bán công Nguyễn Công Trứ, THCS bán công Minh Đức thuộc huyện Trảng Bom; THCS bán công Kiệm Tân, THCS bán công Trần Quang Khải, THCS bán công Nguyễn Đình Chiểu thuộc huyện Thống Nhất.

- Bậc trung học phổ thông: Gồm các Trường THPT bán công Lê Hồng Phong, THPT bán công Tam Hiệp, THPT bán công Chu Văn An thuộc TP. Biên Hòa; THPT bán công Ngô Sỹ Liên huyện Trảng Bom, THPT bán công Kiệm Tân huyện Thống Nhất, THPT bán công Định Quán huyện Định Quán và THPT bán công Nguyễn Đình Chiểu huyện Long Thành.

c) Lộ trình chuyển đổi:

Hoàn tất việc chuyển đổi các trường bán công trên sang trường công lập vào năm học 2009 - 2010.

d) Về sắp xếp lại mạng lưới trường lớp sau khi chuyển đổi:

- Đối với Trường THCS bán công Trần Quang Khải thuộc huyện Thống Nhất do quy mô nhỏ (gồm 09 lớp, 05 phòng học) sẽ được sáp nhập vào Trường THCS Duy Tân công lập trên cùng địa bàn.

- Đối với Trường THPT bán công Chu Văn An do quy mô nhỏ, sau khi có chủ trương chuyển đổi sẽ thực hiện giải thể. Phương thức thực hiện theo hướng kể từ năm học 2010 - 2011 sẽ giảm quy mô bằng cách không tiếp tục giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, đồng thời sẽ sát nhập với một trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Biên Hòa phù hợp với điều kiện quản lý.

- Đối với Trường THPT bán công Nguyễn Đình Chiểu do vị trí nằm sát với Trường THPT Long Thành nên sẽ thực hiện sáp nhập nhà trường vào Trường THPT Long Thành để bổ sung điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất cho Trường THPT Long Thành để định hướng nâng trường lên trường chất lượng cao trong thời gian tới.

- Đối với các trường khác vẫn giữ nguyên mạng lưới hiện hữu sau khi chuyển đổi về trường công lập.

đ) Về nhân sự:

- Đối với người lao động trong biên chế Nhà nước (nếu có) được giữ lại nguyên biên chế và được hưởng quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Người lao động ngoài biên chế Nhà nước, được giải quyết theo các hướng sau:

+ Tuyển dụng vào biên chế theo quy định hiện hành của Nhà nước.
+ Ký hợp đồng lao động theo thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động; người lao động được hưởng chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các trường bán công sau khi chuyển về loại hình công lập sẽ từng bước được bổ sung biên chế để đảm bảo đủ giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Về người học:

Học sinh các trường bán công sau khi chuyển về trường công lập được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của điều lệ trường công lập cùng cấp học.
g) Về tài chính, tài sản:

- Về tài sản:

Sau khi tiến hành kiểm kê, xác định thực tế giá trị tài sản theo nguồn gốc hình thành thì đối với bộ phận tài sản, tiền vốn được hình thành từ nguồn gốc huy động ngoài ngân sách Nhà nước của các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động của trường bán công khi chuyển sang trường công lập được xử lý theo các hướng sau:


+ Trường hợp tổ chức, cá nhân góp vốn muốn nhận lại tài sản thì tài sản, tiền vốn sẽ được trả lại cho tổ chức, cá nhân đó;

+ Trường hợp trường công lập có nhu cầu tiếp nhận và sử dụng thì tiến hành thẩm định giá qua Hội đồng Thẩm định giá để xác định giá làm cơ sở thanh toán cho tổ chức, cá nhân góp vốn;

+ Trường hợp trường công lập không có nhu cầu sử dụng tài sản và tổ chức, cá nhân góp vốn không muốn nhận thì tài sản sẽ được bán thanh lý để trả lại cho tổ chức, cá nhân góp vốn.

- Về tài chính:

Các trường bán công phải thực hiện kiểm tra sổ sách kế toán để kết toán tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm bàn giao.

Trường hợp nếu đơn vị còn công nợ (tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, tiền tăng giờ) khi chuyển sang trường công lập thì ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ để giải quyết.

Trường hợp nếu đơn vị có kết dư kinh phí sẽ được chuyển tiếp sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

h) Về tổ chức: 

Trường bán công sau khi được chuyển sang loại hình công lập sẽ hoạt động theo điều lệ trường công lập cùng cấp học. 

Khuyến khích các trường thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. 


i) Về quy mô học sinh/lớp, quy mô lớp/trường, quyền lợi học sinh của các trường bán công sau khi chuyển về loại hình công lập:

Các trường bán công sau khi chuyển đổi về trường công lập sẽ thực hiện biên chế học sinh/lớp không vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sỹ số học sinh dôi ra do việc giảm chỉ tiêu trên được xử lý theo hướng sau:

- Thành lập thêm các trường ngoài công lập trên địa bàn để thu hút các đối tượng này, cụ thể như phát triển thêm mạng lưới trường ngoài công lập đã nêu.

- Tổ chức phân luồng tuyển sinh giữa các địa bàn, phương án này chủ yếu áp dụng đối với các trường THCS.

4. Nhu cầu kinh phí nhà nước hỗ trợ hàng năm cho các trường bán công khi chuyển sang sang loại hình trường công lập

Dự kiến kinh phí hỗ trợ hàng năm từ ngân sách cho các trường bán công sau khi chuyển sang trường công lập (tính theo mức lương tối thiểu là 650.000 đ):

- Bậc học mầm non

:   3.379 triệu đồng.
- Bậc học trung học cơ sở
: 18.066 triệu đồng.
- Bậc học trung học phổ thông
: 25.843 triệu đồng.
Tổng cộng



: 47.288 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 4 kèm theo)

Thực tế, trong tổng số khoảng 47 tỷ đồng trên thì ngân sách Nhà nước hàng năm đã thực cấp gần 1/3 số kinh phí để hỗ trợ hoạt động cho các trường bán công. Nguyên nhân hỗ trợ là do tiền lương cơ bản đã tăng lên nhiều lần nhưng các trường bán công vẫn phải thực hiện mức thu học phí theo mức cũ được ban hành từ năm 2003, vì vậy, thu từ học phí không đủ để chi trả cho hoạt động của nhà trường và ngân sách phải thực hiện hỗ trợ. 
5. Phân công trách nhiệm các sở, ngành và UBND các địa phương triển khai thực hiện Đề án

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán, UBND TP. Biên Hòa và các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Đề án này.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định chuyển đổi sang trường công lập đối với các trường trung học phổ thông bán công sau khi Đề án được thông qua;

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán, UBND TP. Biên Hòa chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Biên Hòa xem xét, ban hành quyết định chuyển đổi sang trường công lập đối với các trường mầm non, trung học cơ sở bán công sau khi Đề án được thông qua;

Hiệu Trưởng các trường trung học phổ thông bán công có trách nhiệm lập hồ sơ chuyển đổi theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu Trưởng các trường mầm non, trung học cơ sở bán công có trách nhiệm lập hồ sơ chuyển đổi theo quy định gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định.
Trên đây là nội dung chính của Đề án chuyển đổi các trường bán công trên địa bàn tỉnh sang trường công lập, chi tiết của Đề án tại tài liệu gửi kèm, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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